
Vật lí Hóa học Thể dục GD QP-AN

15' 1T 1T 1T 1T 1T 15' 1T 15' 15'

1 Nguyễn Huỳnh Thanh An X 4 4.5 5.5 4.8 7 7.3 5 6.5 CĐ 7 Y 50 T

2 Nguyễn Mỹ An X 5 5.5 3.3 6.8 6.5 6.8 4 4.5 CĐ 9 Y 1 0 50 T

3 Nguyễn Trần Lan Anh X 0 0 0 0 0 7 50 T

4 Hồ Văn Vũ Bảo 7 5 4.8 7.8 5.5 4 3 3.3 Đ 7 Y 50 T

5 Vũ Hoàng Anh 6 5 6 4.8 5.5 5 7 5.3 CĐ 9 Y 1 0 50 T

6 Võ Ngọc Bảo 8 7 5.3 6.3 6.5 5.5 3 2.5 CĐ 7 Y 50 T

7 Nguyễn Quang Danh 9 7 3.5 6.5 7 5.8 9 7.3 Đ 7 TB 50 T

8 Ngô Văn Duẫn 6 8 4.8 6 5.5 5.8 6 3.3 CĐ 10 Y 1 0 47.5 T

9 Huỳnh Chấn Đạt 5 5.3 3.5 3.3 6 5 7 5.8 Đ 7 Y 50 T

10 Phạm Phúc Đăng 9 5.3 1.3 2.8 6 3.5 3 3 Đ 7 Kem 50 T

11 Hoàng Văn Giang 7 2.5 6.8 6 5 6 7 3.8 Đ 10 TB 50 T

12 Huỳnh Đông Hải 9 7.8 8.3 6.3 5 4 8 5.5 CĐ 7 Y 50 T

13 Đỗ Thanh Hiệp 2 4.5 4 4 6 5 7 4.8 Đ 7 TB 50 T

14 Trần Đức Hòa 9 5 2.8 3.5 5.5 5 5 3 Đ 7 Y 48 T

15 Phạm Đức Hoan 8 5 5.8 4.3 4.5 4.3 8 8 CĐ 7 Y 49.5 T

16 Đinh Đăng Khoa 7 5 5 5.5 5.5 5 8 7.3 Đ 7 TB 50 T

17 Phan Thị Bích Khoa 3 3.8 4.3 4.8 5 4 7 4.5 Đ 9 Y 50 T

18 Hoàng Kim Long 7 4.8 4.3 6 5 5 4 5.3 Đ 9 TB 1 1 47 T

19 Nguyễn Thị Lựu X 5 5 6.5 5.8 6 5 7 4.5 CĐ 7 Y 49.5 T

20 Lê Minh 7 4.5 7 7.5 5.5 6 6 6.3 Đ 7 TB 49.5 T

21 Nguyễn Phan Hoài Nam 5 6 5.3 5 5.5 5 5 5.8 Đ 10 TB 50 T

22 Lê Ngọc Thùy Ngân 8 6.3 8.8 6 5.5 6 5 4.5 CĐ 9 Y 1 1 47 T

23 Đinh Trung Nghĩa 4 5.5 3.8 3.8 5.5 5 3 3.8 Đ 7 Y 50 T

24 Huỳnh Quốc Nhân 8 5 2.5 6.3 6.5 6.3 5 3.8 Đ 7 Y 50 T

25 Phạm Hoàng Yến Nhi X 6 5.3 4.8 5.8 6 5 6 6 Đ 10 TB 50 T

26 Nguyễn Dương Huỳnh Như X 5 5 2.8 6.8 4.5 5.8 8 4.3 CĐ 9 Y 1 0 50 T

27 Lê Ngọc Phát 9 7 5 5.3 5.5 5 8 6.8 Đ 7 TB 50 T

28 Đặng Đan Phượng X 7 4.8 5.8 5.8 5.5 4.3 5 3 CĐ 7 Y 50 T

29 Nguyễn Văn Quảng 8 7.3 9 5.3 5.5 5.5 5 4.5 Đ 10 TB 50 T

30 Phạm Vũ Thiên Quân 4 3.5 3.8 6.3 4 3.8 5 5.8 CĐ 7 Y 50 T
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31 Trần Võ Như Quỳnh X 5 5 5.8 5.8 6 6.5 6 5.5 Đ 9 TB 1 0 50 T

32 Lê Hoàng Tâm 2 3.8 3.5 1.5 6 4.5 6 2.3 Đ 7 Kem 49.5 T

33 Ngô Hồng Thái 7 6 4 4.8 5.5 5 5 5.8 Đ 7 TB 49.5 T

34 Tăng Minh Thảo 8 5.3 6.5 4.3 6 6.5 7 5.5 CĐ 10 Y 50 T

35 Dư Minh Thắng 6 4 4.5 2.5 6 5.5 8 3.5 Đ 7 Y 48.5 T

36 Phạm Minh Thuận 6 3.5 6 3.5 6 5 5 2.3 CĐ 7 Y 0 1 48.5 T

37 Đoàn Ngọc Anh Thư X 2 4 5 3.3 6.5 5.5 6 5.8 CĐ 9 Y 48.5 T

38 Nguyễn Hà Thanh Thư X 8 5 4 5 5.5 3.5 4 3.8 CĐ 7 Y 48.5 T

39 Dương Thị Trinh Trinh X 8 6.8 6.5 5 6 6 5 6 CĐ 9 TB 50 T

40 Cao Thanh Tùng 8 6.5 3 1.8 5 4 3 3.8 Đ 7 Kem 0 1 48.5 T

41 Trương Thị Mỹ Uyên X 6 6.3 7 8.8 6 5.5 5 5 Đ 7 TB 50 T

42 Nguyễn Lê Thảo Vy X 5 3.8 3 4 5 6.5 7 4.5 CĐ 9 Y 49.5 T

43 Nguyễn Trần Triệu Vy X 5 4.3 6 3 5.5 6 4 4.5 Đ 10 Y 50 T

44 Võ Mạc Thanh Vy X 6 6 6 5.3 7 6.3 9 8.3 CĐ 10 TB 50 T
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